KẾT QUẢ CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP - THÁNG 02 NĂM 2016

	STT
	Họ và tên
	Ngày, tháng, năm sinh
	Nơi thường trú
	Ngày ký Phiếu LLTP
	Ghi chú

	1. 
	VŨ THỊ MINH NGUYỆT
	15/03/1990
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	2. 
	NGUYỄN VĂN ĐẠC
	17/12/1990
	Xã Tiên Nội, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	3. 
	TRƯƠNG MẠNH HÙNG
	24/11/1988
	Xã Yên Bắc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	4. 
	NGUYỄN THỊ LỆ THỦY
	01/06/1996
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	5. 
	DỖ KIM CHI
	10/09/1989
	Xã Văn Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	6. 
	TRẦN KHẮC TRÌNH
	30/01/1984
	Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	7. 
	HOÀNG THỊ  HỒNG
	26/05/1993
	Phường Lam Hạ, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	8. 
	LƯƠNG THỊ ĐỨC
	19/10/1971
	Thị Trấn Quế, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	9. 
	ĐỖ THẾ HIỂN
	17/08/1984
	Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	10. 
	ĐỖ MINH SƠN
	11/03/1992
	Xã Vũ Bản,  Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	11. 
	PHẠM QUỐC VƯƠNG
	12/11/1986
	Xã Khả Phong, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	03/02/2016
	

	12. 
	VŨ TIẾN VĂN
	03/09/1990
	Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	15/02/2016
	

	13. 
	NGUYỄN CÔNG BÌNH
	16/10/1976
	Xã Thanh Bình, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	15/02/2016
	

	14. 
	PHẠM VĂN BÌNH
	16/07/1962
	Phường Thanh Châu, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	15/02/2016
	

	15. 
	NGUYỄN VĂN THƯ
	1996
	Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	16. 
	NGUYỄN ĐÌNH DƯƠNG
	11/06/1966
	Xã Tràng An, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	17. 
	BÙI THỊ HÀ
	05/12/1984
	Xã Ngọc Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	18. 
	NGUYỄN VĂN TIẾN
	02/04/1992
	Xã Thanh Tâm, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	19. 
	NGUYỄN THÀNH HOAN
	05/09/1985
	Thị Trấn Ba Sao, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	20. 
	PHẠM MINH DŨNG
	01/09/1991
	Xã Hưng Công, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	


	21. 
	TRẦN ĐỨC ĐƯƠNG
	04/02/1991
	Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	22. 
	NGUYỄN THỊ HÀ
	12/02/1990
	Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	23. 
	BÙI THỊ OANH
	17/02/1970
	Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	24. 
	NGUYỄN THỊ TƯƠI
	01/01/1989
	Xã Thi Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	25. 
	BÙI THỊ SOI
	08/10/1973
	Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	26. 
	PHAN THỊ THANH
	30/10/1988
	Xã Tân Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam 
	17/02/2016
	

	27. 
	LƯƠNG THỊ THANH NHÀN
	30/12/1989
	Phường Liêm Chính, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	28. 
	HOÀNG THỊ BÍCH PHƯỢNG
	21/12/1994
	Xã Tiên Tân, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	29. 
	BÙI CAO ĐẲNG
	28/10/1978
	Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	30. 
	NGUYỄN HỮU THỦY
	28/03/1992
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	31. 
	PHẠM THỊ QUY
	25/07/1988
	Xã Thanh Nghị, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	32. 
	NGUYỄN THÀNH LUÂN
	26/07/1987
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	33. 
	TRẦN ĐỒNG BÌNH
	15/01/1989
	Xã Nhật Tân, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	34. 
	PHẠM THÀNH NHƠN
	20/12/1989
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	35. 
	HỒ THỊ NGỌC
	24/04/1987
	Xã Nhân Khang, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	22/2/2016
	

	36. 
	TRỊNH THỊ HƯƠNG
	10/11/1991
	Xã Duy Hải, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	23/02/2016
	

	37. 
	ĐÀO ĐÌNH HƯNG
	10/03/1990
	Xã Bình Nghĩa, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	23/02/2016
	

	38. 
	ĐINH HỒNG SƠN
	25/01/1981
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	23/02/2016
	

	39. 
	PHẠM THỊ TRANG
	10/02/1990
	Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	40. 
	ĐINH THỊ VƯỢNG
	11/12/1990
	Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	41. 
	HỒ THỊ KIM ANH
	17/09/1987
	Xã Tượng Lĩnh, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	42. 
	TẠ THỊ HIỀN
	25/12/1990
	Phường Châu Sơn, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	43. 
	DƯƠNG VĂN HƯNG
	24/03/1988
	Thị Trấn Kiện Khê, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	44. 
	NGUYỄN TRƯỜNG SINH
	17/08/1991
	Xã An Đổ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	45. 
	HOÀNG VĂN HIỆP
	10/05/1982
	Xã Liêm Chung, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	46. 
	TRƯƠNG THỊ YẾN
	14/07/1993
	Xã Đinh Xá, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	47. 
	LƯƠNG THỊ LINH NHÂM
	18/09/1994
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	48. 
	NGUYỄN MẠNH QUYẾT
	07/09/1988
	Phường Minh Khai, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	49. 
	QUAN ZHONG QUAN
	23/01/1982
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	50. 
	NGUYỄN THỊ HẢI YẾN
	24/04/1991
	Xã Đại Cương, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	51. 
	LÊ THỊ LUYẾN
	16/04/1991
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	52. 
	NGUYỄN THỊ LIÊN
	26/04/1992
	Xã Đồng Du, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	53. 
	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG DUNG
	05/02/1992
	Xã Kim Bình, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	54. 
	VŨ THỊ THANH NGỌC
	25/12/1991
	Xã Đồn Xá, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	55. 
	DƯƠNG AN GIANG
	28/08/1983
	Xã Duy Minh, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	56. 
	PHẠM VĂN QUẢNG
	24/02/1987
	Xã Nhân Đạo, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	57. 
	HÀ XUÂN HÒA
	14/01/1986
	Xã Duy Minh , Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	58. 
	LÊ TIẾN DŨNG
	07/02/1997
	Xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam
	24/02/2016
	

	59. 
	XIAO ZUMING
	01/07/1968
	Trung Quốc
	25/02/2016
	

	60. 
	LIU, HONGSHENG
	29/11/1969
	Trung Quốc
	25/02/2016
	

	61. 
	TRẦN THỊ THANH HẢI
	20/07/1992
	Xã Trác Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	25/02/2016
	

	62. 
	LẠI THỊ HUÊ
	18/9/1992
	Xã Liêm Tiết, Thành Phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
	25/02/2016
	

	63. 
	ĐÀO DUY TUYÊN
	04/10/1979
	Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	25/02/2016
	

	64. 
	NGUYỄN THỊ BÍCH HUỆ
	06/9/1991
	Thị Trấn Hòa Mạc, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	25/02/2016
	

	65. 
	NGUYỄN THỊ MỸ LINH
	07/04/1996
	Xã Đạo Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
	26/02/2016
	

	66. 
	LẠI THỊ THU THẢO
	20/01/1993
	Xã Liêm Thuận, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	26/02/2016
	

	67. 
	VŨ THỊ NGỌC
	21//11/1986
	Xã Thanh Hải, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam
	26/02/2016
	

	68. 
	TRẦN THỊ HẢI YẾN
	14/03/1991
	Xã Bạch Thượng, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam
	26/02/2016
	

	69. 
	PHẠM THANH MẠNH
	18/03/1991
	Xã Đọi Sơn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam 
	29/02/2016
	

	70. 
	NGUYỄN ANH ĐỨC
	11/02/1996
	Xã Mỹ Thọ, Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam 
	29/02/2016
	

	71. 
	ĐÀO HỒNG HẢI
	05/08/1981
	Xã Chân Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam 
	29/02/2016
	

	72. 
	LÊ HOÀNG TRUNG
	08/09/1997
	Xã Thanh Hà, Huyện Thanh Liêm, Tỉnh Hà Nam 
	29/02/2016
	


